MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Năm học: 2023 - 2024
1. Khung ma trận và đặc tả đề kiểm tra giữa kì 1 môn Khoa học tự nhiên, lớp 7
· Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì I
· Thời gian làm bài: 60 phút.
· Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 50% trắc nghiệm, 50% tự luận).
· Cấu trúc:
· Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
· Phần trắc nghiệm: 5,0 điểm, (gồm 20 câu hỏi: nhận biết: 12 câu, thông hiểu: 8 câu), mỗi câu 0,25 điểm;
· Phần tự luận: 5,0 điểm (Nhận biết: 1,0 điểm; Thông hiểu: 1,0 điểm; Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm).
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2. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II. MÔN KHTN LỚP 7
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	1. Phương pháp và kĩ năng học môn KHTN
	Nhận biết:
	Trình bày được một số phương pháp và kĩ năng trong học tập môn Khoa học tự nhiên
	1
	3
	Câu 6
	C1,2,3

	
	Thông hiểu:
	-  Thực hiện được các kĩ năng tiến trình: quan sát, phân loại, liên kết, đo, dự báo.

- Sử dụng được một số dụng cụ đo (trong nội dung môn Khoa học tự nhiên 7).
	
	3
	
	C4,5,6

	
	Vận dụng:
	Làm được báo cáo, thuyết trình.
	
	
	
	

	Chương I: Nguyên tử - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
	
	
	
	

	2. Nguyên tử
	Nhận biết:
	·  Mô tả được thành phần cấu tạo nguyên tử, thành phần hạt nhân, mối quan hệ giữa số proton và số electron.
	
	
	
	

	
	Thông hiểu:
	· Phát biểu được khái niệm nguyên tử, nguyên tố hoá học, nguyên tử khối.
	
	
	
	

	
	
	 - Xác định được số elctron trong từng lớp nguyên tử
	
	
	
	

	
	Vận dụng:
	Xác định được nguyên tử khối của các nguyên tố và phân tử khối của một số chất đơn giản 
	
	
	
	

	Chương III: Tốc độ
	
	
	
	

	
	Nhận biết
	Biết được đơn vị đo tốc độ.
	
	1
	
	Câu 7

	
	Thông hiểu:
	- Nêu được ý nghĩa vật lí, cách xác định của tốc độ.
- Cách chuyển đổi đơn vị đo tốc độ.

- Sự liên hệ giữa các đại lượng trong công thức tính tốc độ.
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	Câu 12,13

	
	Vận dụng:
	Xác định được tốc độ qua quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian tương ứng.
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao:
	Vận dụng công thức tính tốc độ xác định được tốc độ trung bình của một chuyển động cụ thể.
	1
	
	Câu 4
	

	9. Đo tốc độ
	Nhận biết:
	- Biết được dụng cụ đo tốc độ trên xe máy, ô tô.
	
	1
	
	Câu 8

	10. Đồ thị quãng đường – Thời gian
	Thông hiểu:
	- Biết dạng đồ thị của chuyển động thẳng có tốc độ không đổi.
	
	1
	
	Câu 9

	
	
	- Hiểu được dạng đồ thị quãng đường thời gian.
	
	1
	
	Câu 14

	Chương IV: Âm thanh

	  1. Sóng âm
	Vận dụng:
	- Giải thích được sự lan truyền dao động trong tình huống thực tế.
	1
	
	Câu 3
	

	
	Thông hiểu
	· Khái niệm dao động, nguồn âm, đặc điểm của nguồn âm.
	1
	
	Câu 2
	

	2. Độ to và độ cao của âm


	Nhận biết:
	- Nêu được đơn vị của tần số là hertz (kí hiệu là Hz).

- Nêu được sự liên quan của độ to của âm với biên độ âm, độ cao với tần số âm.
	2
	
	
	Câu 10,11

	Chương VII: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
	
	
	
	

	21.  Khái quát trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng
	Nhận biết:
	· Phát biểu được khái niệm trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.

· Nêu được vai trò trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong cơ thể.
	
	
	
	

	
	Thông hiểu:
	Vai trò trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong cơ thể.
	2
	
	
	C.15-C.16

	
	Vận dụng:
	
	
	
	
	

	22. Quang hợp ở thực vật 
	Nhận biết:
	-  Mô tả được một cách tổng quát quá trình quang hợp ở tế bào lá cây: Nêu được vai trò lá cây với chức năng quang hợp. Nêu được khái niệm, nguyên liệu, sản phẩm của quang hợp. Viết được phương trình quang hợp (dạng chữ). 
	2
	
	
	C. 17-C.18

	
	Thông hiểu:
	-  Vẽ được sơ đồ diễn tả quang hợp diễn ra ở lá cây, qua đó nêu được quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.


	
	
	
	

	
	Vận dụng:
	Vận dụng hiểu biết về quang hợp để giải thích được một số hiện tượng trong tự nhiên liên quan đến quang hợp.


	
	1
	
	Câu 4

	23. Một số yếu tố ảnh hưởng  đến quang hợp 
	Nhận biết:
	- Nêu được một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quang hợp,
	2
	
	
	C.19-20

	
	Thông hiểu:
	
	
	
	
	

	
	Vận dụng:
	+ Vận dụng hiểu biết về quang hợp để giải thích được ý nghĩa thực tiễn của việc trồng và bảo vệ cây xanh. 
	
	
	
	




